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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 9.282 VNĐ/kg, tăng 1.369 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 49.637 VNĐ/kg, giảm 1.048 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 45.723 VNĐ/kg, giảm 103 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.868 VNĐ/kg, giảm 1.562 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 40.566 VNĐ/kg, giảm 6 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 51.567 VNĐ/kg, tăng 492 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 26/09-02/10/2024: 1 CNY= 3.437,79 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, gừng, lê, tỏi giảm; 

giá cải thảo, xoài tăng so với 

tuần trước; 

❖ Giá rau tăng vọt ở Trung 

Quốc do thời tiết và thách 

thức về hậu cần; 

❖ Xuất khẩu rau quả 

Uzbekistan đạt 1,3 triệu tấn; 

❖ Xuất khẩu gừng của Peru 

giảm trong tháng 8/2024; 

❖ USDA đề xuất thay đổi yêu 

cầu về độ chín đối với quả 

bơ được trồng ở Nam 

Florida; 

❖ Malaysia gia hạn thành công 

quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ 

cho sầu riêng Musang King 

đến năm 2034; 

❖ Pháp yêu cầu EU cung cấp 

thêm tiền để nhổ cây nho; 

❖ Thượng viện Philippines đã 

phê chuẩn iệp định thương 

mại tự do Philippines-Hàn 

Quốc. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Tại Trung Quốc, giá rau tăng đáng kể do thời tiết 

bất thường và thách thức về hậu cần, đáng chú ý 

là tác động của Bão Bebinca, cơn bão mạnh nhất 

tấn công Thượng Hải và Đồng bằng sông Dương 

Tử trong hơn bảy mươi năm. Theo dữ liệu của Bộ 

Thương mại Trung Quốc, tính đến ngày 20/9, giá 

rau bán buôn tăng vọt lên khoảng 0,86 USD/kg (6 

CNY/kg), mức cao nhất kể từ năm 2018. [2]  

Uzbekistan  

Uzbekistan đã xuất khẩu 1,3 triệu tấn rau quả, giá 

trị đạt 922,8 triệu USD trong 8 tháng năm 2024, 

tăng 9% về khối lượng và tăng 20,8% về giá trị so 

với cùng kỳ năm 2023. Thị trường xuất khẩu lớn 

nhất là Nga với 544.900 tấn, giá trị đạt 407 triệu 

USD, chiếm 44,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rau 

quả của Uzbekistan. Pakistan. Tiếp đến là 

Kazakhstan, khối lượng xuất khẩu đạt 98.000 tấn, 

giá trị đạt 406.800 tấn. [3]  

Peru  

Trong tháng 8, Peru đã xuất khẩu 4.708 tấn gừng, 

giá trị đạt 9,69 triệu USD, giảm 33% về khối lượng 

và giảm 18% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 

Giá xuất khẩu tăng 23%, từ 1,67 USD lên 2,06 

USD. Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến chính của gừng 

Peru, chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu (2.111 

tấn). Tiếp đến là Hà Lan với 36,8% thị phần;   

Canada với thị phần 4,7%; v.v.  [4]  

Hoa Kỳ 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang mời đóng góp ý 

kiến về đề xuất thay đổi đối với yêu cầu về thời 

gian chín của giống bơ Beta theo lệnh tiếp thị liên 

bang đối với bơ được trồng ở Nam Florida. 

Ủy ban quản lý bơ khuyến nghị hành động này 

nhằm phản ánh quá trình trưởng thành sớm hơn 

của bơ giống Beta và đảm bảo người tiêu dùng 

nhận được bơ chất lượng. Quy định được đề xuất 

đã được công bố trên Công báo Liên bang vào 

ngày 20/9/2024. Ý kiến bằng văn bản phải được 

nộp trước ngày 19/11/2024. [5]  

Malaysia 

Malaysia đã gia hạn thành công quyền bảo hộ sở 

hữu trí tuệ (IP) tại địa phương cho sầu riêng 

Musang King, được biết đến ở Singapore với tên 

gọi Mao Shan Wang, kéo dài thời hạn chứng nhận 

đến ngày 12/3/2034. Việc gia hạn, được Tổng 

công ty Sở hữu trí tuệ Malaysia (MyIPO) xác 

nhận, đảm bảo việc xây dựng thương hiệu độc 

quyền cho giống sầu riêng này tại Malaysia. 

Việc gia hạn nhằm bảo vệ danh tiếng và chất 

lượng của sầu riêng, công nhận sự phổ biến ngày 

càng tăng của nó ở nước ngoài, đặc biệt là ở các 

thị trường như Trung Quốc.  [6]  

EU 

Chính phủ Pháp đã đệ trình lên Ủy ban châu Âu 

để xin trợ cấp 120 triệu Euro nhằm nhổ bỏ 30.000 

ha vườn nho, chiếm 4% diện tích nho cả nước. 

Khoản trợ cấp này sẽ cung cấp cho chủ sở hữu 

vườn nho tới 4.000 Euro cho mỗi ha và sẽ ngăn 

chặn việc trồng lại cho đến năm 2029. [7] 

Philippines 

Thượng viện Philippines đã phê chuẩn hiệp định 

thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc. FTA dự 

kiến sẽ thúc đẩy xuất khẩu chuối và dứa chế biến 

của Philippines sang Hàn Quốc. Thỏa thuận này 

xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng hóa từ cả 

hai nước, với việc Philippines xóa bỏ thuế quan 

đối với 96,5% hàng hóa của Hàn Quốc và Hàn 

Quốc xóa bỏ thuế quan đối với 94,8% hàng hóa 

của Philippines. Việc xóa bỏ thuế quan đối với 

chuối và dứa chế biến sẽ có lợi cho các ngành 

công nghiệp này, với thuế quan đối với chuối sẽ 

được xóa bỏ trong vòng 5 năm và thuế quan đối 

với dứa trong vòng 7 năm. [8] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966228

2/vegetable-prices-soar-in-china-amid-weather-and-

logistics-challenges/ 

[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966172

7/uzbekistan-s-fruit-and-vegetable-exports-hit-1-3mn-

tons/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966164

0/peruvian-ginger-exports-fall-in-august/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966129

1/usda-proposes-to-change-maturity-requirements-

for-avocados-grown-in-south-florida/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/966126
5/mao-shan-wang-durians-remain-a-malaysian-brand-
until-2034/ 

[7]:https://www.tridge.com/news/french-government-

asks-eu-for-more-cash-to-p-fybwhc 

[8]:https://www.tridge.com/news/senate-ratifies-phl-
south-korea-fta-cawbpv 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://www.freshplaza.com/europe/article/9662282/vegetable-prices-soar-in-china-amid-weather-and-logistics-challenges/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9662282/vegetable-prices-soar-in-china-amid-weather-and-logistics-challenges/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9662282/vegetable-prices-soar-in-china-amid-weather-and-logistics-challenges/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661640/peruvian-ginger-exports-fall-in-august/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661640/peruvian-ginger-exports-fall-in-august/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661291/usda-proposes-to-change-maturity-requirements-for-avocados-grown-in-south-florida/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661291/usda-proposes-to-change-maturity-requirements-for-avocados-grown-in-south-florida/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661291/usda-proposes-to-change-maturity-requirements-for-avocados-grown-in-south-florida/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661265/mao-shan-wang-durians-remain-a-malaysian-brand-until-2034/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661265/mao-shan-wang-durians-remain-a-malaysian-brand-until-2034/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9661265/mao-shan-wang-durians-remain-a-malaysian-brand-until-2034/
https://www.tridge.com/news/senate-ratifies-phl-south-korea-fta-cawbpv
https://www.tridge.com/news/senate-ratifies-phl-south-korea-fta-cawbpv
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 25.500 VNĐ/kg, giảm 1.000 
VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.167 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 73.000 VNĐ/kg, giảm 
1.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 15.667 VNĐ/kg, giảm 333 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 21.000 VNĐ/kg, giảm 3.250 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 26/09/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 505 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

163 xe, mặt hàng khác là 39 xe, và 303 xe chưa xác định mặt hàng. 

Cụ thể: (i) tồn 459 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 134 

xe hoa quả và 303 xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 42 xe tại lối 

thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong 

đó có 27 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 02 xe 

hoa quả tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu; (iv) tồn 02 xe tại 

cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (v) không có xe tồn tại 

cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp), cà chua, 

thanh long ruột trắng giảm; 

giá dưa hấu tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 26/09/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 505 xe, trong đó 

có 163 xe chở hoa quả; 

❖  Xuất khẩu rau quả 9 tháng 

bằng cả năm 2023; 

❖ Đề xuất thêm trái cây Việt 

Nam xuất khẩu chính ngạch 

vào Trung Quốc; 

❖ Khánh thành Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển 

Rijk Zwaan Việt Nam. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), xuất 
khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục xác lập con số 
kỷ lục trong 9 tháng qua khi vượt mốc 5,6 tỷ USD, 
tăng gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 
kim ngạch của cả năm 2023.  

Theo các chuyên gia đầu ngành, xuất khẩu rau quả 
nhiều khả năng sớm vượt mốc 6 tỷ USD. Con số 
này sẽ còn cao hơn, nếu các nhà máy gia tăng xuất 
khẩu nhiều sản phẩm chế biến sâu thay cho mặt 
hàng thô lâu nay. Theo đại diện Vinafruit, cả nước 
hiện nay có khoảng 150 nhà máy chế biến, cơ bản 
có thể đủ điều kiện để xuất khẩu, chiếm khoảng 8-
10%, thực sự còn khá thấp so với tiềm năng của 
thị trường đang cần. [3]  

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội trái cây Việt Nam tại 
Trung Quốc 

Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công 
thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và 
Hiệp hội rau quả Việt Nam tổ chức Lễ hội trái cây 
với chủ đề “Trái cây Việt Nam - Bốn mùa thơm 
ngon” tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 
29 và 30/9.  

Lễ hội được tổ chức tại Trung tâm phân phối nông 
sản Tân Phát Địa, quận Phong Đài, thành phố Bắc 
Kinh. Đây là chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Bắc 
Kinh, phân phối tất cả các loại trái cây của thế giới 
nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. 

Lễ hội được kỳ vọng là một trong những sự kiện 
xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy 
xuất khẩu các mặt hàng củ, quả tươi và sản phẩm 
chế biến từ củ, quả đã được phép xuất khẩu chính 
ngạch vào thị trường này. 

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra một số buổi tọa 
đàm nhằm cung cấp thông tin về năng lực sản xuất 
và thương mại các sản phẩm rau quả tươi, cũng 
như các hoạt động giao thương, kết nối trực tiếp 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nhà nhập 
khẩu, phân phối trái cây Trung Quốc. Chương trình 
trải nghiệm sản phẩm cũng sẽ được tổ chức. [4] 

Đề xuất thêm trái cây Việt Nam xuất khẩu chính 
ngạch vào Trung Quốc 

Tại Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hợp tác kinh tế, 
thương mại Việt Nam - Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương đề xuất 6 giải pháp mới để thúc đẩy 
và tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương 
mại song phương hai nước Việt Nam - Trung 
Quốc. Trong đó, phía Việt Nam đề nghị nước bạn 
tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản 
của Việt Nam bao gồm các quả có múi, bơ, na, roi, 
thảo quả, đồng thời sớm hoàn tất việc ký Nghị định 
thư về yêu cầu kiểm dịch đối với một số trái cây đã 
được xuất khẩu theo diện truyền thống. [5] 

 

Khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Rijk Zwaan Việt Nam 

Tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Công ty Rijk 
Zwaan Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm 
thành lập Rijk Zwaan và khánh thành Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Rijk Zwaan Việt Nam. 
Trung tâm có tổng diện tích 4ha, nghiên cứu trên 
1.000 giống khác nhau như xà lách, ớt ngọt, cà 
chua…Rijk Zwaan hướng tới nâng tầm công nghệ 
sản xuất rau tại Việt Nam nói chung và Lâm Đồng 
nói riêng. Bên cạnh đó, chọn tạo ra các giống mới, 
giống khác biệt có giá trị cao cho Việt Nam để canh 
tranh được với các sản phẩm cao cấp nhập nội 
hiện nay và xuất khẩu cho các nước trong khu vực 
Đông Nam Á. [6]  

Táo cherry Trung Quốc 'gắn mác' Hàn Quốc, 
Australia 

Tại các chợ truyền thống, giá táo cherry từ 80.000 
đến 120.000 VNĐ/kg, nhưng tại các cửa hàng trái 
cây nhập khẩu, mức giá có thể lên tới 150.000 
VNĐ/kg, cao hơn nhiều so với các giống táo khác 
(trừ táo tàu và Envy). Đa số các tiểu thương ở chợ 
truyền thống đều quảng cáo rằng táo cherry được 
nhập khẩu từ Hàn Quốc và Australia, mặc dù thực 
tế là nhiều lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc.  

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, quan hệ song 
phương giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng 
gắn kết, mở rộng thương mại nông sản hai chiều. 
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thực phẩm, các quy 
định về kiểm dịch thực vật sẽ được thắt chặt hơn. 
Điều này nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, 
đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong bối cảnh 
nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc, đặc biệt là 
những mặt hàng như táo cherry, ngày càng gia 
tăng. [7]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/van-ban-chi-dao-
dieu-hanh/bao-cao-tinh-hinh-xuat-nhap-khau-hang-
hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-ngay-
26.9.2024.html 

[3]:https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-9-thang-
bang-ca-nam-2023-2024092511431405.htm 

[4]:https://nongnghiep.vn/lan-dau-tien-to-chuc-le-hoi-
trai-cay-viet-nam-tai-trung-quoc-d398478.html 

[5]:https://nongnghiep.vn/de-xuat-them-trai-cay-viet-
nam-xuat-khau-chinh-ngach-vao-trung-quoc-
d401750.html 

[6]:https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-trung-tam-
nghien-cuu-va-phat-trien-rijk-zwaan-viet-nam-
d400853.html 

[7]:https://vietnambiz.vn/tao-cherry-trung-quoc-gan-
mac-han-quoc-australia-202491981812874.htm 

https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-9-thang-bang-ca-nam-2023-2024092511431405.htm
https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-9-thang-bang-ca-nam-2023-2024092511431405.htm
https://nongnghiep.vn/lan-dau-tien-to-chuc-le-hoi-trai-cay-viet-nam-tai-trung-quoc-d398478.html
https://nongnghiep.vn/lan-dau-tien-to-chuc-le-hoi-trai-cay-viet-nam-tai-trung-quoc-d398478.html
https://nongnghiep.vn/de-xuat-them-trai-cay-viet-nam-xuat-khau-chinh-ngach-vao-trung-quoc-d401750.html
https://nongnghiep.vn/de-xuat-them-trai-cay-viet-nam-xuat-khau-chinh-ngach-vao-trung-quoc-d401750.html
https://nongnghiep.vn/de-xuat-them-trai-cay-viet-nam-xuat-khau-chinh-ngach-vao-trung-quoc-d401750.html
https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-rijk-zwaan-viet-nam-d400853.html
https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-rijk-zwaan-viet-nam-d400853.html
https://nongnghiep.vn/khanh-thanh-trung-tam-nghien-cuu-va-phat-trien-rijk-zwaan-viet-nam-d400853.html
https://vietnambiz.vn/tao-cherry-trung-quoc-gan-mac-han-quoc-australia-202491981812874.htm
https://vietnambiz.vn/tao-cherry-trung-quoc-gan-mac-han-quoc-australia-202491981812874.htm


 

 

Trang 5 
 

Báo cáo số 37 (30.09.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu    26.500     25.500      -1.000 

An Giang      20.000       20.000                

Đồng Tháp      30.000       25.000      -5.000 

Tiền Giang      21.000       22.000       1.000  

Vĩnh Long      35.000       35.000   

Dưa hấu       9.000       9.167          167  

Cần Thơ        7.000         7.000      

Đồng Tháp        8.000       10.000       2.000  

Tiền Giang      15.000       15.500          500  

Vĩnh Long        6.000         6.000   

Bến Tre        7.000         7.000   

Hậu Giang      11.000         9.500      -1.500 

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)    74.500     72.500      -1.500 

Cần Thơ      75.000       75.000                

Đồng Tháp      79.000       72.000      -7.000 

Tiền Giang      74.000       75.000       1.000  

Vĩnh Long      70.000       70.000   

Thanh long ruột trắng    16.000     15.667        -333 

Long An      15.000       12.000      -3.000 

Tiền Giang      18.000       19.000       1.000  

Vĩnh Long      15.000       16.000       1.000  

Cà chua    24.250     21.000      -3.250 

Cà Mau      35.000       29.000      -6.000 

Tiền Giang      13.500       13.000        -500 

 


